Phụ lục XI - Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử


Phụ lục XI

CHỈ TIÊU THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA GIA CÔNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU 

(Kèm theo Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo 

Quyết định..../2007/QĐ-BTC)
	STT
	Chỉ tiêu thông tin
	Mô tả
	Danh mục
	Bắt buộc

	Mẫu số 1
	Hợp đồng gia công
	
	
	

	1.1 
	Loại chứng từ
	Loại chứng từ khai báo (hợp đồng gia công)
	
	X

	1.2 
	Số tham chiếu chứng từ
	Do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	1.3 
	Ngày khai chứng từ 
	Ngày người khai hải quan khai hợp đồng
	
	X

	1.4 
	Chức năng của chứng từ
	Chức năng của chứng từ (thêm mới, sửa đổi hoặc hủy)
	
	X

	1.5 
	Trạng thái của chứng từ
	Trạng thái của chứng từ (đã hoàn chỉnh, chưa hoàn chỉnh, đã chấp nhận, chưa chấp nhận)
	
	X

	1.6 
	Số đăng ký chứng từ 
	Số tham chiếu hợp đồng do hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cấp sau khi đã chấp nhận
	
	

	1.7 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan Hải quan chấp nhận và cấp số đăng ký cho hợp đồng gia công
	
	

	1.8 
	Hải quan tiếp nhận chứng từ 
	Mã đơn vị hải quan tiếp nhận hợp đồng gia công
	X
	X

	1.9 
	Mã người khai chứng từ 
	Mã người khai chứng từ (doanh nghiệp trực tiếp ký hợp đồng gia công tại Việt Nam hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)
	
	X

	1.10 
	Tên người khai chứng từ 
	Tên người khai chứng từ (doanh nghiệp trực tiếp ký hợp đồng gia công tại Việt Nam hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)
	
	X

	1.11 
	Mã bên nhận gia công
	Mã số bên nhận gia công (bắt buộc phải có nếu là doanh nghiệp tại Việt Nam)
	
	

	1.12 
	Tên bên nhận gia công
	Tên của bên nhận gia công thể hiện trong hợp đồng gia công
	
	X

	1.13 
	Địa chỉ bên nhận gia công
	Địa chỉ của bên nhận gia công thể hiện trong hợp đồng gia công
	
	X

	1.14 
	Mã bên thuê gia công
	Mã số của bên thuê gia công (bắt buộc phải có nếu là doanh nghiệp tại Việt Nam)
	
	

	1.15 
	Tên bên thuê gia công
	Tên bên thuê gia công thể hiện trong hợp đồng gia công
	
	X

	1.16 
	Địa chỉ bên thuê gia công
	Địa chỉ của bên thuê gia công thể hiện trong hợp đồng gia công
	
	X

	1.17 
	Nước thuê gia công
	Quốc tịch của bên thuê gia công
	X
	X

	1.18 
	Nước nhận gia công
	Quốc tịch bên nhận gia công
	
	

	1.19 
	Số hợp đồng
	Số của hợp đồng gia công (Nếu hợp đồng gia công có thời hạn lớn hơn 1 năm thì số hợp đồng là số phụ kiện hợp đồng tách theo từng năm, do doanh nghiệp tự đặt, được đăng ký như hợp đồng gia công)
	
	X

	1.20 
	Ngày ký hợp đồng
	Ngày ký hợp đồng gia công
	
	X

	1.21 
	Ngày hết hạn
	Ngày hết hạn của hợp đồng gia công (Nếu hợp đồng gia công có thời hạn lớn hơn 1 năm thì ngày hết hạn của hợp đồng là ngày hết hạn của phụ kiện hợp đồng được tách theo từng năm) 
	
	X

	1.22 
	Tổng trị giá tiền công  
	Tổng trị giá tiền công thuê gia công của hợp đồng
	
	

	1.23 
	Tổng trị giá sản phẩm 
	Tổng trị giá sản phẩm gia công của hợp đồng 
	
	

	1.24 
	Mã nguyên tệ sử dụng trong hợp đồng
	Sử dụng thống nhất theo bảng mã các đơn vị tiền tệ
	X
	X

	1.25 
	Phương thức thanh toán 
	Phương thức thanh toán tiền công.
	
	X

	1.26 
	Thủ tục hải quan trước đó
	Thủ tục hải quan đã áp dụng trước đó đối với hợp đồng (là thủ tục đăng ký hợp đồng hoặc thủ tục sửa đổi hợp đồng đã đăng ký). Chỉ tiêu thông tin này chỉ khai khi sửa đổi hoặc hủy hợp đồng đã đăng ký)
	X
	

	1.27 
	Chứng từ hải quan trước đó
	Các thông tin cho phép tham chiếu đến chứng từ hải quan trong thủ tục hải quan trước đó (là hợp đồng đã đăng ký hoặc chứng từ sửa đổi hợp đồng đã đăng ký). Chỉ tiêu này chỉ khai khi khai thủ tục hải quan trước đó (các thông tin này thuộc mẫu 15 Phụ lục VIII)
	
	

	1.28 
	Các ghi chú khác
	Các ghi chú khác (ghi nhận các ghi chú, hợp đồng thuê gia công lại…)
	
	

	Mẫu số 2
	Phụ kiện hợp đồng
	Bổ sung, sửa mã, sửa đơn vị tính, sửa số lượng dự kiến, huỷ hợp đồng, gia hạn hợp đồng, bổ sung danh mục sản phẩm …
	
	

	2.1 
	Loại chứng từ
	Loại chứng từ khai báo (phụ kiện hợp đồng gia công)
	
	X

	2.2 
	Số tham chiếu chứng từ
	Do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	2.3 
	Ngày khai chứng từ 
	Ngày người khai hải quan khai phụ kiện hợp đồng
	
	X

	2.4 
	Chức năng của chứng từ
	Chức năng của chứng từ (thêm mới, sửa đổi hoặc hủy)
	
	X

	2.5 
	Trạng thái của chứng từ
	Trạng thái của chứng từ (đã hoàn chỉnh, chưa hoàn chỉnh, đã chấp nhận, chưa chấp nhận)
	
	X

	2.6 
	Số đăng ký chứng từ 
	Số tham chiếu phụ kiện do hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cấp sau khi đã chấp nhận
	
	

	2.7 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan Hải quan chấp nhận phụ kiện 
	
	

	2.8 
	Hải quan tiếp nhận chứng từ 
	Mã đơn vị hải quan tiếp nhận phụ kiện hợp đồng gia công
	X
	X

	2.9 
	Mã người khai chứng từ 
	Mã người khai chứng từ (doanh nghiệp trực tiếp ký hợp đồng gia công tại Việt Nam hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)
	
	X

	2.10 
	Tên người khai chứng từ 
	Tên người khai chứng từ (doanh nghiệp trực tiếp ký hợp đồng gia công tại Việt Nam hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)
	
	X

	2.11 
	Số tham chiếu hợp đồng
	Số tham chiếu hợp đồng gia công do hệ thống của người khai hải quan cấp để quản lý nội bộ
	X
	X

	2.12 
	Số đăng ký hợp đồng 
	Số tham chiếu hợp đồng gia công do hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cấp sau khi cơ quan hải quan đã chấp nhận hợp đồng
	
	

	2.13 
	Số phụ kiện 
	Số phụ kiện hợp đồng gia công
	
	X

	2.14 
	Ngày ký phụ kiện
	Ngày ký phụ kiện hợp đồng gia công
	
	X

	2.15 
	Loại phụ kiện
	Phụ kiện sửa đổi nội dung của hợp đồng được sắp xếp theo nhóm
	X
	X

	2.16 
	Các nội dung phụ kiện
	Có thể có nhiều nội dung phụ kiện kèm theo (danh mục đính kèm, sửa đổi thông tin)
	
	X

	2.17 
	Thủ tục hải quan trước đó
	Thủ tục hải quan đã áp dụng trước đó đối với hợp đồng (là thủ tục đăng ký phụ kiện hợp đồng hoặc thủ tục sửa đổi phụ kiện hợp đồng đã đăng ký). Chỉ tiêu thông tin này chỉ khai khi sửa đổi hoặc hủy phụ kiện hợp đồng đã đăng ký)
	X
	

	2.18 
	Chứng từ hải quan trước đó
	Các thông tin cho phép tham chiếu đến chứng từ hải quan trong thủ tục hải quan trước đó (là phụ kiện hợp đồng đã đăng ký hoặc chứng từ sửa đổi phụ kiện hợp đồng đã đăng ký). Chỉ tiêu này chỉ khai khi khai thủ tục hải quan trước đó (các thông tin này thuộc mẫu 15 Phụ lục VIII)
	
	

	2.19 
	Các ghi chú khác
	Các ghi chú khác
	
	

	Mẫu số 3
	Danh mục nguyên liệu, vật tư gia công
	Áp dụng cho cả trường hợp thuê nước ngoài gia công. Kèm theo hợp đồng, phụ kiện hợp đồng
	
	

	3.1 
	Loại chứng từ
	Loại chứng từ khai báo (danh mục nguyên liệu, vật tư gia công)
	X
	X

	3.2 
	Số tham chiếu chứng từ
	Do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	3.3 
	Ngày khai chứng từ 
	Ngày người khai hải quan khai danh mục 
	
	X

	3.4 
	Chức năng của chứng từ
	Chức năng của chứng từ (thêm mới, sửa đổi hoặc hủy)
	
	X

	3.5 
	Trạng thái của chứng từ
	Trạng thái của chứng từ (đã hoàn chỉnh, chưa hoàn chỉnh, đã chấp nhận, chưa chấp nhận)
	
	X

	3.6 
	Số đăng ký chứng từ 
	Số tham chiếu danh mục do hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cấp sau khi đã chấp nhận
	
	

	3.7 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan Hải quan chấp nhận danh mục 
	
	

	3.8 
	Hải quan tiếp nhận chứng từ 
	Mã đơn vị hải quan tiếp nhận danh mục 
	X
	X

	3.9 
	Mã người khai chứng từ 
	Mã người khai chứng từ (doanh nghiệp trực tiếp ký hợp đồng gia công tại Việt Nam hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)
	
	X

	3.10 
	Tên người khai chứng từ 
	Tên người khai chứng từ (doanh nghiệp trực tiếp ký hợp đồng gia công tại Việt Nam hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)
	
	X

	3.11 
	Số tham chiếu chứng từ đính kèm
	Số tham chiếu hợp đồng/ phụ kiện hợp đồng gia công mà danh mục được đính kèm do hệ thống của người khai hải quan cấp để quản lý nội bộ
	X
	X

	3.12 
	Số đăng ký chứng từ đính kèm
	Số tham chiếu hợp đồng/ phụ kiện hợp đồng gia công do hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cấp sau khi cơ quan hải quan đã chấp nhận
	X
	X

	3.13 
	Mã nguyên liệu
	Do doanh nghiệp tự đặt; sử dụng thống nhất trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng gia công
	X
	X

	3.14 
	Tên nguyên liệu
	
	
	X

	3.15 
	Mã HS của nguyên liệu
	Mã HS theo Biểu thuế NK
	X
	X

	3.16 
	Đơn vị tính đăng ký 
	Đơn vị tính đăng ký của nguyên liệu 
	X
	X

	3.17 
	Các ghi chú khác
	Các ghi chú khác
	
	

	3.18 
	Thủ tục hải quan trước đó
	Thủ tục hải quan đã áp dụng trước đó đối với một nguyên liệu trên danh mục (là thủ tục thêm mới một loại nguyên liệu hoặc thủ tục sửa đổi một  nguyên liệu đã đăng ký). Chỉ tiêu thông tin này chỉ khai khi sửa đổi một loại nguyên liệu hoặc xóa một nguyên liệu đã đăng ký.
	X
	

	3.19 
	Chứng từ hải quan trước đó
	Các thông tin cho phép tham chiếu đến chứng từ hải quan trong thủ tục hải quan trước đó (là chứng từ đăng ký mới danh mục nguyên liệu hoặc chứng từ sửa đổi các nguyên liệu đã đăng ký). Chỉ tiêu này chỉ khai khi khai thủ tục hải quan trước đó (các thông tin này thuộc mẫu 15 Phụ lục VIII)
	
	

	Mẫu số 4
	Danh mục sản phẩm gia công
	Áp dụng cho cả trường hợp thuê nước ngoài gia công. Kèm theo hợp đồng, phụ kiện hợp đồng
	
	

	4.1 
	Loại chứng từ
	Loại chứng từ khai báo (danh mục sản phẩm gia công)
	X
	X

	4.2 
	Số tham chiếu chứng từ
	Do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	4.3 
	Ngày khai chứng từ 
	Ngày người khai hải quan khai danh mục 
	
	X

	4.4 
	Chức năng của chứng từ
	Chức năng của chứng từ (thêm mới, sửa đổi hoặc hủy)
	
	X

	4.5 
	Trạng thái của chứng từ
	Trạng thái của chứng từ (đã hoàn chỉnh, chưa hoàn chỉnh, đã chấp nhận, chưa chấp nhận)
	
	X

	4.6 
	Số đăng ký chứng từ 
	Số tham chiếu danh mục do hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cấp sau khi đã chấp nhận
	
	

	4.7 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan Hải quan chấp nhận danh mục 
	
	

	4.8 
	Hải quan tiếp nhận chứng từ 
	Mã đơn vị hải quan tiếp nhận danh mục 
	X
	X

	4.9 
	Mã người khai chứng từ 
	Mã người khai chứng từ (doanh nghiệp trực tiếp ký hợp đồng gia công tại Việt Nam hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)
	
	X

	4.10 
	Tên người khai chứng từ 
	Tên người khai chứng từ (doanh nghiệp trực tiếp ký hợp đồng gia công tại Việt Nam hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)
	
	X

	4.11 
	Số tham chiếu chứng từ đính kèm
	Số tham chiếu hợp đồng/ phụ kiện hợp đồng gia công mà danh mục được đính kèm do hệ thống của người khai hải quan cấp để quản lý nội bộ
	X
	X

	4.12 
	Số đăng ký chứng từ đính kèm
	Số tham chiếu hợp đồng/ phụ kiện hợp đồng gia công do hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cấp sau khi cơ quan hải quan đã chấp nhận
	X
	X

	4.13 
	Mã sản phẩm 
	Do doanh nghiệp tự đặt; sử dụng thống nhất trong suốt quá trình gia công
	X
	X

	4.14 
	Tên sản phẩm 
	Tên sản phẩm gia công xuất khẩu 
	
	X

	4.15 
	Mã HS của sản phẩm
	Mã HS theo biểu thuế XNK
	X
	X

	4.16 
	Đơn vị tính đăng ký 
	Đơn vị tính đăng ký của sản phẩm gia công xuất khẩu
	X
	X

	4.17 
	Các ghi chú khác
	Các ghi chú khác
	
	

	4.18 
	Thủ tục hải quan trước đó
	Thủ tục hải quan đã áp dụng trước đó đối với một sản phẩm trên danh mục (là thủ tục thêm mới một loại sản phẩm hoặc thủ tục sửa đổi một  sản phẩm đã đăng ký). Chỉ tiêu thông tin này chỉ khai khi sửa đổi một loại sản phẩm hoặc xóa một sản phẩm đã đăng ký.
	X
	

	4.19 
	Chứng từ hải quan trước đó
	Các thông tin cho phép tham chiếu đến chứng từ hải quan trong thủ tục hải quan trước đó (là chứng từ đăng ký mới danh mục sản phẩm hoặc chứng từ sửa đổi các sản phẩm đã đăng ký). Chỉ tiêu này chỉ khai khi khai thủ tục hải quan trước đó (các thông tin này thuộc mẫu 15 Phụ lục VIII)
	
	

	Mẫu số 5
	Danh mục thiết bị gia công
	Áp dụng cho cả trường hợp thuê nước ngoài gia công. Kèm theo hợp đồng, phụ kiện hợp đồng
	
	

	5.1 
	Loại chứng từ
	Loại chứng từ khai báo (danh mục thiết bị gia công)
	X
	X

	5.2 
	Số tham chiếu chứng từ
	Do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	5.3 
	Ngày khai chứng từ 
	Ngày người khai hải quan khai danh mục 
	
	X

	5.4 
	Chức năng của chứng từ
	Chức năng của chứng từ (thêm mới, sửa đổi hoặc hủy)
	
	X

	5.5 
	Trạng thái của chứng từ
	Trạng thái của chứng từ (đã hoàn chỉnh, chưa hoàn chỉnh, đã chấp nhận, chưa chấp nhận)
	
	X

	5.6 
	Số đăng ký chứng từ 
	Số tham chiếu danh mục do hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cấp sau khi đã chấp nhận
	
	

	5.7 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan Hải quan chấp nhận danh mục 
	
	

	5.8 
	Hải quan tiếp nhận chứng từ 
	Mã đơn vị hải quan tiếp nhận danh mục 
	X
	X

	5.9 
	Mã người khai chứng từ 
	Mã người khai chứng từ (doanh nghiệp trực tiếp ký hợp đồng gia công tại Việt Nam hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)
	
	X

	5.10 
	Tên người khai chứng từ 
	Tên người khai chứng từ (doanh nghiệp trực tiếp ký hợp đồng gia công tại Việt Nam hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)
	
	X

	5.11 
	Số tham chiếu chứng từ đính kèm
	Số tham chiếu hợp đồng/ phụ kiện hợp đồng gia công mà danh mục được đính kèm do hệ thống của người khai hải quan cấp để quản lý nội bộ
	X
	X

	5.12 
	Số đăng ký chứng từ đính kèm
	Số tham chiếu hợp đồng/ phụ kiện hợp đồng gia công do hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cấp sau khi cơ quan hải quan đã chấp nhận
	X
	X

	5.13 
	Mã thiết bị
	Do doanh nghiệp tự đặt; sử dụng thống nhất trong suốt quá trình gia công 
	X
	X

	5.14 
	Tên thiết bị
	Tên thiết bị 
	
	X

	5.15 
	Mã HS của thiết bị 
	Mã HS của thiết bị theo Biểu thuế nhập khẩu 
	
	

	5.16 
	Đơn vị tính đăng ký 
	Đơn vị tính đăng ký cua thiết bị 
	X
	X

	5.17 
	Mã nước xuất xứ
	Mã nước xuất xứ của máy móc, thiết bị
	X
	X

	5.18 
	Đơn giá thiết bị
	Đơn giá của thiết bị
	
	X

	5.19 
	Mã nguyên tệ
	Nguyên tệ định giá thiết bị
	X
	X

	5.20 
	Tình trạng thiết bị
	Mới hoặc đã qua sử dụng
	
	X

	5.21 
	Các ghi chú khác
	Các ghi chú khác
	
	

	5.22 
	Thủ tục hải quan trước đó
	Thủ tục hải quan đã áp dụng trước đó đối với một thiết bị trên danh mục (là thủ tục thêm mới một loại thiết bị hoặc thủ tục sửa đổi một  thiết bị đã đăng ký). Chỉ tiêu thông tin này chỉ khai khi sửa đổi một loại thiết bị hoặc xóa một thiết bị đã đăng ký.
	X
	

	5.23 
	Chứng từ hải quan trước đó
	Các thông tin cho phép tham chiếu đến chứng từ hải quan trong thủ tục hải quan trước đó (là chứng từ đăng ký mới danh mục thiết bị hoặc chứng từ sửa đổi các thiết bị đã đăng ký). Chỉ tiêu này chỉ khai khi khai thủ tục hải quan trước đó (các thông tin này thuộc mẫu 15 Phụ lục VIII)
	
	

	Mẫu số 6
	Danh mục hàng mẫu
	Kèm theo hợp đồng, phụ kiện hợp đồng
	
	

	6.1 
	Loại chứng từ
	Loại chứng từ khai báo (danh mục thiết bị gia công tạm nhập khẩu)
	X
	X

	6.2 
	Số tham chiếu chứng từ
	Do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	6.3 
	Ngày khai chứng từ 
	Ngày người khai hải quan khai phụ kiện hợp đồng
	
	X

	6.4 
	Chức năng của chứng từ
	Chức năng của chứng từ (thêm mới, sửa đổi hoặc hủy)
	
	X

	6.5 
	Trạng thái của chứng từ
	Trạng thái của chứng từ (đã hoàn chỉnh, chưa hoàn chỉnh, đã chấp nhận, chưa chấp nhận)
	
	X

	6.6 
	Số đăng ký chứng từ 
	Số tham chiếu phụ kiện do hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cấp sau khi đã chấp nhận
	
	

	6.7 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan Hải quan chấp nhận phụ kiện 
	
	

	6.8 
	Hải quan tiếp nhận chứng từ 
	Mã đơn vị hải quan tiếp nhận phụ kiện hợp đồng gia công
	X
	X

	6.9 
	Mã người khai chứng từ 
	Mã người khai chứng từ (doanh nghiệp trực tiếp ký hợp đồng gia công tại Việt Nam hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)
	
	X

	6.10 
	Tên người khai chứng từ 
	Tên người khai chứng từ (doanh nghiệp trực tiếp ký hợp đồng gia công tại Việt Nam hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)
	
	X

	6.11 
	Số tham chiếu chứng từ đính kèm
	Số tham chiếu hợp đồng/ phụ kiện hợp đồng gia công mà danh mục được đính kèm do hệ thống của người khai hải quan cấp để quản lý nội bộ
	X
	X

	6.12 
	Số đăng ký chứng từ đính kèm
	Số tham chiếu hợp đồng/ phụ kiện hợp đồng gia công do hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cấp sau khi cơ quan hải quan đã chấp nhận
	X
	X

	6.13 
	Mã hàng mẫu
	Do doanh nghiệp tự đặt; sử dụng thống nhất trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng
	X
	X

	6.14 
	Tên hàng mẫu
	Tên hàng mẫu
	
	X

	6.15 
	Mã HS của hàng mẫu
	Mã HS theo Biểu thuế XNK
	X
	X

	6.16 
	Đơn vị tính của hàng mẫu
	Sử dụng thống nhất theo bảng mã các đơn vị đo lường
	X
	X

	6.17 
	Số lượng dự kiến nhập khẩu
	Số lượng dự kiến nhập khẩu thoả thuận trong hợp đồng hoặc phụ kiện
	
	X

	6.18 
	Các ghi chú khác
	Các ghi chú khác
	
	

	6.19 
	Thủ tục hải quan trước đó
	Thủ tục hải quan đã áp dụng trước đó đối với một mặt hàng mẫu trên danh mục (là thủ tục thêm mới một loại hàng mẫu hoặc thủ tục sửa đổi một mặt hàng mẫu đã đăng ký). Chỉ tiêu thông tin này chỉ khai khi sửa đổi một loại hàng mẫu hoặc xóa một mặt hàng mẫu đã đăng ký.
	X
	

	6.20 
	Chứng từ hải quan trước đó
	Các thông tin cho phép tham chiếu đến chứng từ hải quan trong thủ tục hải quan trước đó (là chứng từ đăng ký mới danh mục hàng mẫu hoặc chứng từ sửa đổi các mặt hàng mẫu đã đăng ký). Chỉ tiêu này chỉ khai khi khai thủ tục hải quan trước đó (các thông tin này thuộc mẫu 15 Phụ lục VIII)
	
	

	Mẫu số 7
	Định mức thực tế của sản phẩm gia công
	Áp dụng cho cả trường hợp thuê nước ngoài gia công
	
	

	7.1 
	Loại chứng từ 
	Loại chứng từ khai báo (bảng định mức sản phẩm gia công xuất khẩu)
	X
	X

	7.2 
	Số tham chiếu chứng từ 
	Số tham chiếu của bảng định mức do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	

	7.3 
	Chức năng của chứng từ 
	Chức năng của bảng định mức (thêm mới; sửa đổi định mức cũ; xóa định mức cũ)
	X
	X

	7.4 
	Trạng thái chứng từ 
	Trạng thái của bảng danh mục (đã hoàn chỉnh; chưa hoàn chỉnh; đã chấp nhận; chưa chấp nhận)
	X
	X

	7.5 
	Số đăng ký chứng từ 
	Số đăng ký của bảng định mức do cơ quan hải quan cấp sau khi đã chấp nhận
	
	

	7.6 
	Ngày khai chứng từ 
	Ngày người khai hải quan khai định mức 
	
	X

	7.7 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan hải quan chấp nhận bảng định mức 
	
	X

	7.8 
	Mã hải quan 
	Mã Chi cục hải quan nơi tiếp nhận bảng định mức 
	X
	X

	7.9 
	Mã doanh nghiệp
	Mã thương nhân gia công hàng hóa 
	
	

	7.10 
	Tên doanh nghiệp
	Tên thương nhân gia công hàng hóa 
	
	X

	7.11 
	Mã người khai hải quan 
	Mã của người khai hải quan (thương nhân trực tiếp gia công hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)
	
	X

	7.12 
	Tên người khai hải quan 
	Tên của người khai hải quan (thương nhân trực tiếp gia công hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)
	
	X

	7.13 
	Số tham chiếu hợp đồng
	Số tham chiếu hợp đồng gia công do hệ thống của người khai hải quan cấp khi đăng ký hợp đồng
	
	X

	7.14 
	Số đăng ký hợp đồng
	Số đăng ký hợp đồng gia công do cơ quan hải quan cấp khi chấp nhận đăng ký hợp đồng
	
	X

	7.15 
	Ngày hợp đồng
	Ngày ký hợp đồng gia công
	
	X

	7.16 
	Mã sản phẩm 
	Mã sản phẩm gia công đã đăng ký trong danh mục sản phẩm gia công xuất khẩu.
	X
	X

	7.17 
	Tên sản phẩm 
	Tên sản phẩm gia công đã đăng ký trong danh mục sản phẩm gia công xuất khẩu.
	
	X

	7.18 
	Đơn vị tính sản phẩm
	Đơn vị tính sản phẩm đã đăng ký trong danh mục sản phẩm gia công xuất khẩu.
	X
	X

	7.19 
	Mã nguyên liệu
	Mã nguyên liệu, vật tư gia công đã đăng ký trong danh mục nguyên liệu, vật tư gia công nhập khẩu.
	X
	X

	7.20 
	Tên nguyên liệu
	Tên nguyên liệu, vật tư đã đăng ký trong danh mục nguyên liệu, vật tư nhập khẩu.
	
	X

	7.21 
	Đơn vị tính đăng ký 
	Đơn vị tính đăng ký của nguyên liệu đã đăng ký trên danh mục nguyên liệu gia công
	
	X

	7.22 
	Đơn vị tính của nguyên liệu trên bảng định mức 
	Đơn vị tính nguyên liệu khai trên bảng định mức 
	
	X

	7.23 
	Tỷ lệ quy đổi
	Tỷ lệ để quy đổi từ 1 đơn vị nguyên liệu trên chứng từ cung ứng sang đơn vị tính đăng ký (1 đơn vị nguyên liệu trên chứng từ cung ứng bằng bao nhiêu đơn vị nguyên liệu theo đơn vị tính đăng ký)
	
	X

	7.24 
	Định mức gia công
	Định mức gia công cho từng loại nguyên liệu, vật tư gia công.
	
	X

	7.25 
	Tỷ lệ hao hụt
	Tỷ lệ hao hụt của từng loại nguyên liệu, vật tư gia công
	
	X

	7.26 
	Ghi chú
	Có thể dùng để ghi thông tin về nguồn nguyên liệu
	
	

	7.27 
	Thủ tục hải quan trước đó
	Thủ tục hải quan đã áp dụng trước đó đối với một nguyên liệu trên bảng định mức (là thủ tục thêm mới một loại nguyên liệu hoặc thủ tục sửa đổi một nguyên liệu đã đăng ký trên định mức). Chỉ tiêu thông tin này chỉ khai khi sửa đổi một loại nguyên liệu hoặc xóa một nguyên liệu đã đăng ký định mức)
	
	

	7.28 
	Chứng từ hải quan trước đó
	Các thông tin cho phép tham chiếu đến chứng từ hải quan trong thủ tục hải quan trước đó (là chứng từ đăng ký định mức hoặc chứng từ sửa đổi các nguyên liệu đã đăng ký trên định mức). Chỉ tiêu này chỉ khai khi khai thủ tục hải quan trước đó (các thông tin này thuộc mẫu 15 Phụ lục VIII)
	
	

	Mẫu số  8
	Thông tin về định mức thực tế đối với nguyên liệu trực tiếp tham gia vào sản phẩm xuất khẩu được tách ra từ nguyên liệu gốc (nguyên liệu thành phần)
	
	
	

	8.1 
	Loại chứng từ 
	Loại chứng từ khai báo (bảng định mức thực tế đối với nguyên liệu thành phần trực tiếp tham gia vào sản phẩm xuất khẩu được tách ra từ nguyên liệu gốc)
	X
	X

	8.2 
	Số tham chiếu chứng từ 
	Số tham chiếu của bảng định mức do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	8.3 
	Ngày khai chứng từ 
	Ngày người khai hải quan khai định mức 
	
	X

	8.4 
	Chức năng của chứng từ 
	Chức năng của bảng định mức (thêm mới; sửa đổi định mức cũ; xóa định mức cũ)
	X
	X

	8.5 
	Trạng thái chứng từ 
	Trạng thái của bảng danh mục (đã hoàn chỉnh; chưa hoàn chỉnh; đã chấp nhận; chưa chấp nhận)
	X
	X

	8.6 
	Số đăng ký chứng từ 
	Số đăng ký của bảng định mức do cơ quan hải quan cấp sau khi đã chấp nhận
	
	

	8.7 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan hải quan chấp nhận bảng định mức 
	
	

	8.8 
	Mã hải quan 
	Mã Chi cục hải quan nơi tiếp nhận bảng định mức 
	X
	X

	8.9 
	Mã doanh nghiệp
	Mã thương nhân gia công hàng hóa 
	
	

	8.10 
	Tên doanh nghiệp
	Tên thương nhân gia công hàng hóa 
	
	X

	8.11 
	Mã người khai hải quan 
	Mã của người khai hải quan (thương nhân trực tiếp gia công hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)
	
	X

	8.12 
	Tên người khai hải quan 
	Tên của người khai hải quan (thương nhân trực tiếp gia công hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)
	
	X

	8.13 
	Số tham chiếu hợp đồng
	Số tham chiếu hợp đồng gia công do hệ thống của người khai hải quan cấp khi đăng ký hợp đồng
	
	X

	8.14 
	Số đăng ký hợp đồng
	Số đăng ký hợp đồng gia công do cơ quan hải quan cấp khi chấp nhận đăng ký hợp đồng
	
	X

	8.15 
	Ngày hợp đồng
	Ngày ký hợp đồng gia công
	
	X

	8.16 
	Mã nguyên liệu gốc
	Mã nguyên liệu gốc trong trường hợp một nguyên liệu gốc tạo thành nhiều nguyên liệu thành phần
	
	X

	8.17 
	Tên nguyên liệu gốc
	Tên nguyên liệu gốc trong trường hợp một nguyên liệu gốc tạo thành nhiều nguyên liệu thành phần
	
	X

	8.18 
	Đơn vị tính nguyên liệu gốc
	Đơn vị tính nguyên liệu gốc trong trường hợp một nguyên liệu gốc tạo thành nhiều nguyên liệu thành phần
	X
	X

	8.19 
	Mã nguyên liệu thành phần
	Mã nguyên liệu thành phần trong trường hợp một nguyên liệu gốc tạo thành nhiều nguyên liệu thành phần
	
	X

	8.20 
	Tên nguyên liệu thành phần
	Tên nguyên liệu thành phần trong trường hợp một nguyên liệu gốc tạo thành nhiều nguyên liệu thành phần
	
	X

	8.21 
	Đơn vị tính đăng ký của nguyên liệu thành phần 
	Đơn vị tính đăng ký của nguyên liệu thành phần đã đăng ký trên danh mục nguyên liệu gia công
	
	X

	8.22 
	Đơn vị tính của nguyên liệu thành phần trên bảng định mức 
	Đơn vị tính nguyên liệu thành phần khai trên bảng định mức 
	
	X

	8.23 
	Tỷ lệ quy đổi
	Tỷ lệ để quy đổi từ 1 đơn vị nguyên liệu trên chứng từ cung ứng sang đơn vị tính đăng ký (1 đơn vị nguyên liệu trên chứng từ cung ứng bằng bao nhiêu đơn vị nguyên liệu theo đơn vị tính đăng ký)
	
	X

	8.24 
	Định mức tách nguyên liệu 
	Định mức tách nguyên liệu thành phần từ nguyên liệu gốc (cho biết 1 đơn vị nguyên liệu gốc thu được bao nhiêu đơn vị nguyên liệu thành phần)
	
	X

	8.25 
	Tỷ lệ hao hụt
	Tỷ lệ hao hụt trong quá trình tách từ nguyên liệu gốc thành các nguyên liệu thành phần.
	
	X

	8.26 
	Ghi chú
	Có thể dùng để ghi thông tin về nguồn nguyên liệu
	
	

	8.27 
	Thủ tục hải quan trước đó
	Thủ tục hải quan đã áp dụng trước đó đối với một nguyên liệu thành phần trên bảng định mức (là thủ tục thêm mới một loại nguyên liệu hoặc thủ tục sửa đổi một nguyên liệu đã đăng ký trên định mức). Chỉ tiêu thông tin này chỉ khai khi sửa đổi một loại nguyên liệu hoặc xóa một nguyên liệu đã đăng ký định mức)
	
	

	8.28 
	Chứng từ hải quan trước đó
	Các thông tin cho phép tham chiếu đến chứng từ hải quan trong thủ tục hải quan trước đó (là chứng từ đăng ký định mức hoặc chứng từ sửa đổi các nguyên liệu đã đăng ký trên định mức). Chỉ tiêu này chỉ khai khi khai thủ tục hải quan trước đó (các thông tin này thuộc mẫu 15 Phụ lục VIII)
	
	

	Mẫu số 9
	Nguyên vật liệu gia công tự cung ứng (mua trong nước hoặc nhập khẩu)
	Áp dụng cho cả trường hợp thuê nước ngoài gia công. Đính kèm theo tờ khai xuất khẩu sản phẩm nếu gia công cho nước ngoài hoặc đính kèm theo tờ khai nhập khẩu sản phẩm nếu thuê nước ngoài gia công.
	
	

	9.1 
	Loại chứng từ 
	Loại chứng từ khai báo (bảng nguyên liệu tự cung ứng gia công)
	X
	X

	9.2 
	Ngày khai chứng từ 
	Ngày người khai hải quan khai bảng nguyên liệu tự cung ứng gia công
	
	X

	9.3 
	Số tham chiếu chứng từ 
	Số tham chiếu của bảng nguyên liệu tự cung ứng gia công do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	9.4 
	Chức năng của chứng từ 
	Chức năng của bảng nguyên liệu tự cung ứng gia công (thêm mới; sửa đổi bảng danh mục cũ; xóa bảng danh mục cũ)
	X
	X

	9.5 
	Trạng thái chứng từ 
	Trạng thái của bảng nguyên liệu tự cung ứng gia công (đã hoàn chỉnh; chưa hoàn chỉnh; đã chấp nhận; chưa chấp nhận)
	X
	X

	9.6 
	Số đăng ký chứng từ 
	Số đăng ký của bảng nguyên liệu tự cung ứng gia công do cơ quan hải quan cấp sau khi đã chấp nhận
	
	

	9.7 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan hải quan chấp nhận bảng nguyên liệu tự cung ứng gia công
	
	

	9.8 
	Mã hải quan 
	Mã Chi cục hải quan nơi tiếp nhận bảng nguyên liệu tự cung ứng gia công
	X
	X

	9.9 
	Mã doanh nghiệp
	Mã thương nhân trực tiếp gia công
	
	

	9.10 
	Tên doanh nghiệp
	Tên thương nhân trực tiếp gia công
	
	X

	9.11 
	Mã người khai hải quan 
	Mã của người khai hải quan (thương nhân trực tiếp gia công hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)
	
	X

	9.12 
	Tên người khai hải quan 
	Tên của người khai hải quan (thương nhân trực tiếp gia công hoặc đại lý làm thủ tục hải quan) 
	
	X

	9.13 
	Mã nguyên liệu đăng ký 
	Mã nguyên liệu đã đăng ký trên danh mục nguyên liệu gia công nhập khẩu (hoặc danh mục nguyên liệu xuất khẩu nếu thuê nước ngoài gia công) và được sử dụng để thanh khoản
	
	X

	9.14 
	Tên nguyên liệu
	Tên nguyên liệu trên danh mục nguyên liệu gia công nhập khẩu (hoặc danh mục nguyên liệu xuất khẩu nếu thuê nước ngoài gia công) 
	
	X

	9.15 
	Mã HS của nguyên liệu
	Mã HS của nguyên liệu trên danh mục nguyên liệu gia công nhập khẩu (hoặc danh mục nguyên liệu xuất khẩu nếu thuê nước ngoài gia công)
	X
	X

	9.16 
	Đơn vị tính đăng ký của nguyên liệu
	Đơn vị tính đã đăng ký trên danh mục nguyên liệu gia công nhập khẩu (hoặc danh mục nguyên liệu xuất khẩu nếu thuê nước ngoài gia công) dùng để thanh khoản
	X
	X

	9.17 
	Tờ khai đính kèm 
	Thông tin tham chiếu đến tờ khai xuất khẩu sản phẩm theo loại hình gia công hoặc tờ khai nhập khẩu sản phẩm nếu thuê nước ngoài gia công (số tờ khai, mã loại hình xuất khẩu, mã hải quan tiếp nhận tờ khai xuất khẩu, ngày đăng ký tờ khai)
	
	X

	9.18 
	Mã sản phẩm xuất khẩu 
	Mã sản phẩm xuất khẩu  (hoặc mã sản phẩm nhập khẩu nếu thuê nước ngoài gia công) sử dụng nguyên liệu tự cung ứng
	
	X

	9.19 
	Hình thức cung ứng
	Khai hình thức cung ứng (cung ứng nội địa; nhập sản xuất xuất khẩu; nhập sản xuất xuất khẩu tại chỗ; do doanh nghiệp nhận gia công nước ngoài cung nếu thuê nước ngoài gia công)
	
	X

	9.20 
	Chứng từ cung ứng
	Khai thông tin tham chiếu tờ khai nhập khẩu (số tờ khai, mã loại hình nhập khẩu, mã hải quan tiếp nhận tờ khai nhập khẩu, ngày đăng ký tờ khai nhập khẩu) trong trường hợp nguyên liệu cung ứng từ nguồn nhập khẩu hoặc hóa đơn tài chính (số hóa đơn tài chính, ngày hóa đơn tài chính, người xuất hóa đơn tài chính) trong trường hợp cung ứng nội địa.
	
	X

	9.21 
	Mã nguyên liệu trên chứng từ cung ứng
	Khai mã nguyên liệu trên tờ khai nhập khẩu hoặc số thứ tự hàng tương ứng trên tờ khai nếu nguyên liệu cung ứng từ nguồn nhập khẩu. Trường hợp nguyên liệu cung ứng từ nguồn nội địa thì ghi số thứ tự của nguyên liệu trên hóa đơn tài chính
	
	X

	9.22 
	Số lượng nguyên liệu tự cung ứng
	Số lượng nguyên liệu tự cung ứng đã quy đổi theo đơn vị tính đăng ký cho từng mã sản phẩm xuất khẩu
	
	X

	9.23 
	Đơn vị tính đăng ký 
	Đơn vị tính đăng ký của nguyên liệu đã đăng ký trên danh mục nguyên liệu gia công
	
	X

	9.24 
	Đơn vị tính của nguyên liệu cung ứng
	Đơn vị tính nguyên liệu khai trên chứng từ cung ứng
	
	X

	9.25 
	Tỷ lệ quy đổi
	Tỷ lệ để quy đổi từ 1 đơn vị nguyên liệu trên chứng từ cung ứng sang đơn vị tính đăng ký (1 đơn vị nguyên liệu trên chứng từ cung ứng bằng bao nhiêu đơn vị nguyên liệu theo đơn vị tính đăng ký)
	
	X

	9.26 
	Thủ tục hải quan trước đó
	Thủ tục hải quan đã áp dụng trước đó đối với một nguyên liệu trên bảng cung ứng nguyên liệu (là thủ tục thêm mới một loại nguyên liệu hoặc thủ tục sửa đổi một nguyên liệu đã đăng ký). Chỉ tiêu thông tin này chỉ khai khi sửa đổi một loại nguyên liệu hoặc xóa một nguyên liệu đã đăng ký cung ứng)
	X
	

	9.27 
	Chứng từ hải quan trước đó
	Các thông tin cho phép tham chiếu đến chứng từ hải quan trong thủ tục hải quan trước đó (là chứng từ đăng ký mới bảng cung ứng nguyên liệu hoặc chứng từ sửa đổi các nguyên liệu đã đăng ký cung ứng). Chỉ tiêu này chỉ khai khi khai thủ tục hải quan trước đó (các thông tin này thuộc mẫu 15 Phụ lục VIII)
	
	

	Mẫu số 10
	Tờ khai giao hàng gia công chuyển tiếp
	
	
	

	10.1
	Thông tin chung 
	
	
	

	10.1.1 
	Loại chứng từ 
	Loại chứng từ khai báo (tờ khai giao hàng gia công chuyển tiếp)
	X
	X

	10.1.2 
	Số tham chiếu chứng từ 
	Số tham chiếu của tờ khai do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	

	10.1.3 
	Ngày khai chứng từ 
	Ngày người khai hải quan khai tờ khai 
	
	X

	10.1.4 
	Chức năng của chứng từ 
	Chức năng của tờ khai (thêm mới; sửa đổi tờ khai cũ; hủy tờ khai cũ)
	X
	X

	10.1.5 
	Trạng thái chứng từ 
	Trạng thái của tờ khai (đã hoàn chỉnh; chưa hoàn chỉnh; đã chấp nhận; chưa chấp nhận)
	X
	X

	10.1.6 
	Số đăng ký tờ khai 
	Số đăng ký của tờ khai giao hàng gia công chuyển tiếp do cơ quan hải quan cấp sau khi đã chấp nhận
	
	

	10.1.7 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan hải quan chấp nhận đăng ký tờ khai giao hàng gia công chuyển tiếp 
	
	X

	10.1.8 
	Mã hải quan 
	Mã Chi cục hải quan nơi tiếp nhận tờ khai giao hàng gia công chuyển tiếp 
	X
	X

	10.1.9 
	Mã bên giao hàng
	Mã thương nhân giao hàng 
	
	X

	10.1.10 
	Bên giao hàng
	Tên thương nhân giao hàng 
	
	X

	10.1.11 
	Mã bên nhận hàng
	Mã thương nhân giao hàng 
	
	X

	10.1.12 
	Bên nhận hàng
	Tên thương nhân giao hàng 
	
	X

	10.1.13 
	Mã bên chỉ định giao hàng
	Mã bên chỉ định giao hàng thể hiện trên hợp đồng gia công hoặc chỉ định giao hàng
	
	

	10.1.14 
	Bên chỉ định giao hàng
	Tên bên chỉ định giao hàng thể hiện trên hợp đồng gia công hoặc chỉ định giao hàng
	
	X

	10.1.15 
	Mã người khai hải quan 
	Mã của người khai hải quan (bên giao hàng hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)
	
	X

	10.1.16 
	Tên người khai hải quan 
	Tên của người khai hải quan (bên giao hàng hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)
	
	X

	10.1.17 
	Hợp đồng giao hàng gia công chuyển tiếp
	Thông tin tham chiếu đến hợp đồng giao hàng (Số hợp đồng, ngày ký hợp đồng, ngày hết hạn, số đăng ký hợp đồng, số tham chiếu hợp đồng)
	
	X

	10.1.18 
	Hợp đồng nhận hàng gia công chuyển tiếp
	Thông tin tham chiếu đến hợp đồng nhận hàng (Số hợp đồng, ngày ký hợp đồng, ngày hết hạn, số đăng ký hợp đồng, số tham chiếu hợp đồng)
	
	X

	10.1.19 
	Địa điểm giao hàng
	Địa điểm dự kiến giao hàng
	
	X

	10.1.20 
	Thời điểm giao hàng
	Thời gian dự kiến giao hàng
	
	X

	10.2
	Thông tin hàng hoá 
	
	
	

	10.2.1 
	Số thứ tự hàng
	
	
	X

	10.2.2 
	Mã hàng gia công chuyển tiếp 
	Mã hàng gia công chuyển tiếp đã đăng ký trong danh mục sản phẩm xuất khẩu; danh mục nguyên liệu nhập khẩu hoặc danh mục thiết bị tạm nhập khẩu của hợp đồng giao
	
	X

	10.2.3 
	Mã hàng HS
	Mã HS của hàng gia công chuyển tiếp theo Biểu thuế nhập khẩu
	X
	X

	10.2.4 
	Tên hàng
	Tên của hàng gia công chuyển tiếp đã đăng ký trong danh mục sản phẩm xuất khẩu; danh mục nguyên liệu nhập khẩu hoặc danh mục thiết bị tạm nhập khẩu của hợp đồng giao
	
	X

	10.2.5 
	Đơn vị tính đăng ký 
	Đơn vị tính của hàng gia công chuyển tiếp theo đơn vị tính đã đăng ký trong danh mục sản phẩm xuất khẩu; danh mục nguyên liệu nhập khẩu hoặc danh mục thiết bị tạm nhập khẩu của hợp đồng giao 
	X
	X

	10.2.6 
	Đơn vị tính của hàng hóa
	Đơn vị tính hàng gia công chuyển tiếp khai trên tờ khai giao hàng gia công chuyển tiếp 
	
	X

	10.2.7 
	Tỷ lệ quy đổi
	Tỷ lệ để quy đổi từ 1 đơn vị hàng hóa trên tờ khai sang đơn vị tính đăng ký (1 đơn vị hàng hóa trên chứng từ cung ứng bằng bao nhiêu đơn vị sản phẩm; nguyên liệu hoặc thiết bị theo đơn vị tính đăng ký)
	
	X

	10.2.8 
	Số lượng
	Số lượng hàng hóa 
	
	X

	10.2.9 
	Đơn giá 
	Đơn giá hàng gia công chuyển tiếp
	
	

	10.2.10 
	Trị giá 
	Trị giá hàng gia công chuyển tiếp
	
	

	10.2.11 
	Mã nguyên tệ
	Mã nguyên tệ tính trị giá hàng hóa
	
	

	10.2.12 
	 Ghi chú khác
	Các ghi chú khác
	
	

	10.2.13 
	Thủ tục hải quan trước đó
	Thủ tục hải quan đã áp dụng trước đó đối với một mặt hàng trên tờ khai (là thủ tục thêm mới một mặt hàng hoặc thủ tục sửa đổi một mặt hàng đã đăng ký). Chỉ tiêu thông tin này chỉ khai khi sửa đổi một mặt hàng hoặc xóa một mặt hàng đã đăng ký chuyển tiếp)
	X
	

	10.2.14 
	Chứng từ hải quan trước đó
	Các thông tin cho phép tham chiếu đến chứng từ hải quan trong thủ tục hải quan trước đó (là tờ khai giao hàng gia công chuyển tiếp hoặc chứng từ sửa đổi các mặt hàng đã đăng ký chuyển tiếp). Chỉ tiêu này chỉ khai khi khai thủ tục hải quan trước đó (các thông tin này thuộc mẫu 15 Phụ lục VIII)
	
	

	Mẫu số 11
	Tờ khai nhận hàng gia công chuyển tiếp
	
	
	

	11.1
	Thông tin chung 
	
	
	

	11.1.1 
	Loại chứng từ 
	Loại chứng từ khai báo (tờ khai nhận hàng gia công chuyển tiếp)
	X
	X

	11.1.2 
	Số tham chiếu chứng từ 
	Số tham chiếu của tờ khai do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	

	11.1.3 
	Ngày khai chứng từ 
	Ngày người khai hải quan khai tờ khai 
	
	X

	11.1.4 
	Chức năng của chứng từ 
	Chức năng của tờ khai (thêm mới; sửa đổi tờ khai cũ; hủy tờ khai cũ)
	X
	X

	11.1.5 
	Trạng thái chứng từ 
	Trạng thái của tờ khai (đã hoàn chỉnh; chưa hoàn chỉnh; đã chấp nhận; chưa chấp nhận)
	X
	X

	11.1.6 
	Số đăng ký tờ khai 
	Số đăng ký của tờ khai nhận hàng gia công chuyển tiếp do cơ quan hải quan cấp sau khi đã chấp nhận
	
	

	11.1.7 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan hải quan chấp nhận đăng ký tờ khai nhận hàng gia công chuyển tiếp 
	
	X

	11.1.8 
	Mã hải quan 
	Mã Chi cục hải quan nơi tiếp nhận tờ khai nhận hàng gia công chuyển tiếp 
	X
	X

	11.1.9 
	Mã bên giao hàng
	Mã thương nhân giao hàng 
	
	X

	11.1.10 
	Bên giao hàng
	Tên thương nhân giao hàng 
	
	X

	11.1.11 
	Mã bên nhận hàng
	Mã thương nhân giao hàng 
	
	X

	11.1.12 
	Bên nhận hàng
	Tên thương nhân giao hàng 
	
	X

	11.1.13 
	Mã bên chỉ định giao hàng
	Mã bên chỉ định giao hàng thể hiện trên hợp đồng gia công hoặc chỉ định giao hàng
	
	

	11.1.14 
	Bên chỉ định giao hàng
	Tên bên chỉ định giao hàng thể hiện trên hợp đồng gia công hoặc chỉ định giao hàng
	
	X

	11.1.15 
	Mã người khai hải quan 
	Mã của người khai hải quan (bên nhận hàng hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)
	
	X

	11.1.16 
	Tên người khai hải quan 
	Tên của người khai hải quan (bên nhận hàng hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)
	
	X

	11.1.17 
	Hợp đồng giao hàng gia công chuyển tiếp
	Thông tin tham chiếu đến hợp đồng giao hàng (Số hợp đồng, ngày ký hợp đồng, ngày hết hạn, số đăng ký hợp đồng, số tham chiếu hợp đồng)
	
	X

	11.1.18 
	Hợp đồng nhận hàng gia công chuyển tiếp
	Thông tin tham chiếu đến hợp đồng nhận hàng (Số hợp đồng, ngày ký hợp đồng, ngày hết hạn, số đăng ký hợp đồng, số tham chiếu hợp đồng)
	
	X

	11.1.19 
	Địa điểm nhận hàng
	Địa điểm dự kiến nhận hàng
	
	X

	11.1.20 
	Thời điểm nhận hàng
	Thời gian dự kiến nhận hàng
	
	X

	11.2
	Thông tin hàng hoá 
	
	
	

	11.2.1 
	Số thứ tự hàng
	
	
	X

	11.2.2 
	Mã hàng gia công chuyển tiếp 
	Mã hàng gia công chuyển tiếp đã đăng ký trong danh mục sản phẩm xuất khẩu; danh mục nguyên liệu nhập khẩu hoặc danh mục thiết bị tạm nhập khẩu của hợp đồng nhận
	
	X

	11.2.3 
	Mã hàng HS
	Mã HS của hàng gia công chuyển tiếp theo Biểu thuế nhập khẩu
	X
	X

	11.2.4 
	Tên hàng
	Tên của hàng gia công chuyển tiếp đã đăng ký trong danh mục sản phẩm xuất khẩu; danh mục nguyên liệu nhập khẩu hoặc danh mục thiết bị tạm nhập khẩu của hợp đồng nhận
	
	X

	11.2.5 
	Đơn vị tính đăng ký 
	Đơn vị tính của hàng gia công chuyển tiếp theo đơn vị tính đã đăng ký trong danh mục sản phẩm xuất khẩu; danh mục nguyên liệu nhập khẩu hoặc danh mục thiết bị tạm nhập khẩu của hợp đồng nhận
	X
	X

	11.2.6 
	Đơn vị tính của hàng hóa
	Đơn vị tính hàng gia công chuyển tiếp khai trên tờ khai nhận hàng gia công chuyển tiếp 
	
	X

	11.2.7 
	Tỷ lệ quy đổi
	Tỷ lệ để quy đổi từ 1 đơn vị hàng hóa trên tờ khai sang đơn vị tính đăng ký (1 đơn vị hàng hóa trên chứng từ cung ứng bằng bao nhiêu đơn vị sản phẩm; nguyên liệu hoặc thiết bị theo đơn vị tính đăng ký)
	
	X

	11.2.8 
	Số lượng
	Số lượng hàng hóa 
	
	X

	11.2.9 
	Đơn giá 
	Đơn giá hàng gia công chuyển tiếp
	
	

	11.2.10 
	Trị giá 
	Trị giá hàng gia công chuyển tiếp
	
	

	11.2.11 
	Mã nguyên tệ
	Mã nguyên tệ tính trị giá hàng hóa
	
	

	11.2.12 
	 Ghi chú khác
	Các ghi chú khác
	
	

	11.2.13 
	Thủ tục hải quan trước đó
	Thủ tục hải quan đã áp dụng trước đó đối với một mặt hàng trên tờ khai (là thủ tục đăng ký tờ khai giao hàng gia công chuyển tiếp; thêm mới một mặt hàng hoặc thủ tục sửa đổi một mặt hàng đã đăng ký). 
	X
	

	11.2.14 
	Chứng từ hải quan trước đó
	Các thông tin cho phép tham chiếu đến chứng từ hải quan trong thủ tục hải quan trước đó (là tờ khai giao hàng gia công chuyển tiếp; thêm mới một mặt hàng  hoặc chứng từ sửa đổi các mặt hàng đã đăng ký chuyển tiếp). Chỉ tiêu này chỉ khai khi khai thủ tục hải quan trước đó (các thông tin này thuộc mẫu 15 Phụ lục VIII)
	
	

	Mẫu số 12
	Tờ khai xuất khẩu tại chỗ
	Mẫu 16 Phụ lục VIII 
	
	

	Mẫu số 13
	Tờ khai nhập khẩu tại chỗ
	Mẫu 16 Phụ lục VIII
	
	

	Mẫu số 14
	Đề nghị giám sát tiêu huỷ phế liệu, phế phẩm gia công hoặc sản phẩm, bán thành phẩm gia công
	
	
	

	14.1
	Thông tin chung
	
	
	

	14.1.1 
	Loại chứng từ 
	Loại chứng từ khai báo (đề nghị tiêu hủy hàng hóa)
	X
	X

	14.1.2 
	Số tham chiếu chứng từ 
	Số tham chiếu chứng từ do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	14.1.3 
	Ngày khai chứng từ 
	Ngày người khai hải quan khai đề nghị tiêu hủy hàng hóa
	
	X

	14.1.4 
	Chức năng của chứng từ 
	Chức năng của đề nghị tiêu hủy hàng hóa (thêm mới; sửa đổi định mức cũ; xóa định mức cũ)
	X
	X

	14.1.5 
	Trạng thái chứng từ 
	Trạng thái của đề nghị tiêu hủy hàng hóa (đã hoàn chỉnh; chưa hoàn chỉnh; đã chấp nhận; chưa chấp nhận)
	X
	X

	14.1.6 
	Số đăng ký chứng từ 
	Số đăng ký của đề nghị tiêu hủy hàng hóa do cơ quan hải quan cấp sau khi đã chấp nhận
	
	

	14.1.7 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan hải quan chấp nhận đề nghị tiêu hủy hàng hóa 
	
	

	14.1.8 
	Mã hải quan 
	Mã Chi cục hải quan nơi tiếp nhận đề nghị tiêu hủy hàng hóa 
	X
	X

	14.1.9 
	Mã doanh nghiệp
	Mã thương nhân gia công hàng hóa 
	
	

	14.1.10 
	Tên doanh nghiệp
	Tên thương nhân gia công hàng hóa 
	
	X

	14.1.11 
	Mã người khai hải quan 
	Mã của người khai hải quan (thương nhân trực tiếp gia công hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)
	
	X

	14.1.12 
	Tên người khai hải quan 
	Tên của người khai hải quan (thương nhân trực tiếp gia công hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)
	
	X

	14.1.13 
	Số tham chiếu hợp đồng
	Số tham chiếu hợp đồng gia công do hệ thống của người khai hải quan cấp khi đăng ký hợp đồng
	
	X

	14.1.14 
	Số đăng ký hợp đồng
	Số đăng ký hợp đồng gia công do cơ quan hải quan cấp khi chấp nhận đăng ký hợp đồng
	
	X

	14.1.15 
	Số tham chiếu phụ kiện hợp đồng
	Số tham chiếu phụ kiện hợp đồng gia công thoả thuận huỷ phế liệu, phế phẩm
	
	X

	14.1.16 
	Số đăng ký phụ kiện hợp đồng 
	Số đăng ký phụ kiện hợp đồng gia công thoả thuận huỷ phế liệu, phế phẩm
	
	X

	14.1.17 
	Giấy phép
	Theo mẫu số 3 Phụ lục VIII
	
	X

	14.1.18 
	Các bên tham gia tiêu hủy
	
	
	X

	14.1.19 
	Địa điểm tiêu huỷ
	
	
	X

	14.1.20 
	Thời gian tiêu huỷ
	
	
	X

	14.2
	Thông tin phế liệu, phế phẩm tiêu huỷ hoặc sản phẩm, bán thành phẩm gia công
	
	
	

	14.2.1 
	Số thứ tự
	
	
	X

	14.2.2 
	Mã phế liệu, phế phẩm hoặc mã sản phẩm gia công
	Theo đúng mã nguyên liệu, vật tư đã đăng ký theo Danh mục nguyên liệu, vật tư hoặc mã sản phẩm gia công theo Danh mục sản phẩm gia công đã đăng ký
	
	X

	14.2.3 
	Tên phế liệu, phế phẩm hoặc tên sản phẩm gia công
	Theo đúng tên nguyên liệu, vật tư đã đăng ký theo Danh mục nguyên liệu, vật tư hoặc tên sản phẩm gia công theo Danh mục sản phẩm gia công đã đăng ký
	
	X

	14.2.4 
	Mã HS
	Theo đúng mã HS của nguyên liệu, vật tư đã đăng ký trong Danh mục nguyên liệu, vật tư hoặc mã HS của sản phẩm gia công theo Danh mục sản phẩm gia công đã đăng ký
	X
	X

	14.2.5 
	Đơn vị tính đăng ký 
	Đơn vị tính đăng ký của nguyên liệu đã đăng ký trên danh mục sản phẩm; nguyên liệu gia công
	
	X

	14.2.6 
	Đơn vị tính của nguyên liệu tiêu hủy
	Đơn vị tính nguyên liệu khai trên đề nghị tiêu hủy
	
	X

	14.2.7 
	Tỷ lệ quy đổi
	Tỷ lệ để quy đổi từ 1 đơn vị nguyên liệu trên đề nghị tiêu hủy sang đơn vị tính đăng ký (1 đơn vị nguyên liệu trên chứng từ cung ứng bằng bao nhiêu đơn vị nguyên liệu theo đơn vị tính đăng ký)
	
	X

	14.2.8 
	Số lượng
	Số lượng tiêu hủy
	
	X

	14.2.9 
	Các ghi chú khác
	Các ghi chú khác
	
	

	14.2.10 
	Thủ tục hải quan trước đó
	Thủ tục hải quan đã áp dụng trước đó đối với một nguyên liệu trên bảng cung ứng nguyên liệu (là thủ tục thêm mới một loại nguyên liệu hoặc thủ tục sửa đổi một nguyên liệu đã đăng ký). Chỉ tiêu thông tin này chỉ khai khi sửa đổi một loại nguyên liệu hoặc xóa một nguyên liệu đã đăng ký cung ứng)
	X
	

	14.2.11 
	Chứng từ hải quan trước đó
	Các thông tin cho phép tham chiếu đến chứng từ hải quan trong thủ tục hải quan trước đó (là chứng từ đăng ký mới bảng cung ứng nguyên liệu hoặc chứng từ sửa đổi các nguyên liệu đã đăng ký cung ứng). Chỉ tiêu này chỉ khai khi khai thủ tục hải quan trước đó (các thông tin này thuộc mẫu 15 Phụ lục VIII)
	
	

	Mẫu số 15
	Yêu cầu thanh khoản
	
	
	

	15.1 
	Loại chứng từ 
	Loại chứng từ khai báo (yêu cầu thanh khoản)
	X
	X

	15.2 
	Số tham chiếu chứng từ 
	Số tham chiếu chứng từ do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	15.3 
	Ngày khai chứng từ 
	Ngày người khai hải quan khai yêu cầu thanh khoản 
	
	X

	15.4 
	Chức năng của chứng từ 
	Chức năng của yêu cầu thanh khoản (thêm mới; sửa đổi yêu cầu đã đăng ký; hủy yêu cầu đã đăng ký)
	X
	X

	15.5 
	Trạng thái chứng từ 
	Trạng thái của đề nghị tiêu hủy hàng hóa (đã hoàn chỉnh; chưa hoàn chỉnh; đã chấp nhận; chưa chấp nhận)
	X
	X

	15.6 
	Số đăng ký chứng từ 
	Số đăng ký của yêu cầu thanh khoản do cơ quan hải quan cấp sau khi đã chấp nhận đăng ký yêu cầu thanh khoản 
	
	

	15.7 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan hải quan chấp nhận đăng ký yêu cầu thanh khoản 
	
	

	15.8 
	Mã hải quan 
	Mã Chi cục hải quan nơi tiếp nhận yêu cầu thanh khoản  
	X
	X

	15.9 
	Mã doanh nghiệp
	Mã thương nhân gia công hàng hóa 
	
	

	15.10 
	Tên doanh nghiệp
	Tên thương nhân gia công hàng hóa 
	
	X

	15.11 
	Mã người khai hải quan 
	Mã của người khai hải quan (thương nhân trực tiếp gia công hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)
	
	X

	15.12 
	Tên người khai hải quan 
	Tên của người khai hải quan (thương nhân trực tiếp gia công hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)
	
	X

	15.13 
	Số tham chiếu hợp đồng
	Số tham chiếu hợp đồng gia công do hệ thống của người khai hải quan cấp khi đăng ký hợp đồng
	
	X

	15.14 
	Số đăng ký hợp đồng
	Số đăng ký hợp đồng gia công do cơ quan hải quan cấp khi chấp nhận đăng ký hợp đồng
	
	X

	15.15 
	Ghi chú khác
	Các ghi chú khác
	
	

	15.16 
	Thủ tục hải quan trước đó
	Thủ tục hải quan đã áp dụng trước đó đối với đề nghị yêu cầu thanh khoản (là thủ tục khai yêu cầu thanh khoản hoặc thủ tục sửa đổi bản yêu cầu thanh khoản đã đăng ký). Chỉ tiêu thông tin này chỉ khai khi sửa đổi một bản yêu cầu thanh khoản hoặc hủy một bản yêu cầu thanh khoản đã đăng ký)
	X
	

	15.17 
	Chứng từ hải quan trước đó
	Các thông tin cho phép tham chiếu đến chứng từ hải quan trong thủ tục hải quan trước đó (là chứng từ yêu cầu thanh khoản hoặc chứng từ sửa đổi yêu cầu thanh khoản đã đăng ký). Chỉ tiêu này chỉ khai khi khai thủ tục hải quan trước đó (các thông tin này thuộc mẫu 15 Phụ lục VIII)
	
	

	Mẫu số 16
	Thông báo gia công
	Các thông báo bao gồm: thông báo chấp nhận/từ chối, hướng dẫn làm thủ tục đăng ký các chứng từ gia công bao gồm hợp đồng, phụ kiện hợp đồng, định mức gia công; chấp nhận/từ chối kết quả thanh khoản; thông báo yêu cầu thanh khoản. 
	
	

	16.1 
	Loại chứng từ 
	Các thông báo bao gồm: thông báo chấp nhận/từ chối, hướng dẫn làm thủ tục đăng ký các chứng từ gia công bao gồm hợp đồng, phụ kiện hợp đồng, định mức gia công; chấp nhận/từ chối kết quả thanh khoản; thông báo yêu cầu thanh khoản. 
	X
	X

	16.2 
	Số tham chiếu chứng từ 
	Số tham chiếu chứng từ liên quan đến thông báo do hệ thống cơ quan hải quan cấp khi gửi thông báo
	
	X

	16.3 
	Chức năng của chứng từ 
	Chức năng của thông báo(thêm mới; sửa đổi thông báo đã gửi; hủy thông báo đã gửi)
	X
	X

	16.4 
	Trạng thái chứng từ 
	Trạng thái của thông báo (đã hoàn chỉnh; chưa hoàn chỉnh; đã chấp nhận; chưa chấp nhận)
	X
	X

	16.5 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan hải quan phát hành thông báo 
	
	

	16.6 
	Mã hải quan 
	Mã đơn vị hải quan nơi phát hành thông báo  
	X
	X

	16.7 
	Mã doanh nghiệp
	Mã thương nhân gia công hàng hóa 
	
	

	16.8 
	Tên doanh nghiệp
	Tên thương nhân gia công hàng hóa 
	
	X

	16.9 
	Mã người khai hải quan 
	Mã của người khai hải quan (thương nhân trực tiếp gia công hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)
	
	X

	16.10 
	Tên người khai hải quan 
	Tên của người khai hải quan (thương nhân trực tiếp gia công hoặc đại lý làm thủ tục hải quan)
	
	X

	16.11 
	Thủ tục hải quan trước đó
	Thủ tục hải quan đã áp dụng trước đó bao gồm các thủ tục đăng ký hợp đồng, phụ kiện hợp đồng, định mức gia công, kết quả thanh khoản. 
	X
	X

	16.12 
	Chứng từ hải quan trước đó
	Các thông tin cho phép tham chiếu đến chứng từ hải quan trong thủ tục hải quan trước đó (là chứng từ đăng ký hoặc sửa đổi các loại chứng từ liên quan đến thông báo). Chỉ tiêu này chỉ khai khi khai thủ tục hải quan trước đó (các thông tin này thuộc mẫu 15 Phụ lục VIII). Trường hợp loại chứng từ là thông báo yêu cầu thanh khoản thì chứng từ hải quan trước đó là hợp đồng gia công.
	
	X

	16.13 
	Nội dung thông báo
	Nội dung của thông báo bao gồm: chấp nhận và hướng dẫn các thủ tục tiếp theo; từ chối và lý do từ chối; yêu cầu thanh khoản và hạn hoàn thành thanh khoản.
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